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Đề cương ôn tập học kì 1 môn Địa lý lớp 4
A. Trắc nghiệm

Câu 1. Dãy núi cao và độ sộ nhất Việt Nam là dãy núi nào?

a. Dãy sông Gâm                         b. Dãy Ngân Sơn

c. Dãy Hoàng Liên Sơn              d. Dãy Bắc Sơn

Câu 2. Hoàng Liên Sơn là dãy núi:

a. Cao nhất nước ta, đỉnh nhọn, sườn dốc, thung lũng hẹp và sâu.

b. Cao nhất nước ta, đỉnh tròn, sườn dốc, thung lũng hẹp và sâu.

c. Cao nhất nước ta, đỉnh nhọn, sườn thoải, thung lũng hẹp và sâu.

d. Cao nhất nước ta, đỉnh tròn, sườn dốc, thung lũng hẹp và sâu.

Câu 3. Nóc nhà của Tổ quốc ta là:

a. Đỉnh núi Phan -xi - păng           b. Đỉnh núi Ma lay xi a

c. Núi Ngũ Hành Sơn                     d.  Núi Bà Đen

Câu 4. Dãy Hoàng Liên Sơn Nằm giữa 2 sông nào?

a. Sông Hồng và Sông Cầu             b. Sông Đà và sông Đuống

c. Sông Hồng và sông Đà               d. Sông Đuống và sông Hồng

Câu 5.Đồng bằng Bắc Bộ do những con sông nào bồi đáp nên?
 a. Sông Cầu và sông Đuống                       

 b. Sông Hồng và sông Thái Bình

 c. Sông Đuống và sông Đáy   

d. Sông Cầu và sông Đáy                                     
Câu 6. Người dân ở Đồng bằng Bắc Bộ đắp đê  để làm gì?

a. Để ngăn giữ phù sa cho ruộng

b. Để làm đường giao thông

c. Để ngăn lũ lụt

d. Để trồng cây xanh

Câu 7.  Đồng bằng châu thổ Bắc Bộ là đồng bằng lớn thứ mấy của nước ta?

a. Thứ nhất

b. Thứ hai
c. Thứ ba

d. Thứ tư

Câu 8. Điền từ ngữ vào chỗ chấm cho phù hợp

Đồng bằng Bắc Bộ có địa hình  khá ……………………. và đang tiếp tục mở rộng ra ………...  . Đây là đồng bằng lớn thứ …………. của nước ta.

Câu 9. Vì sao đồng bằng Bắc Bộ trồng được nhiều rau xứ lạnh?

 a. Vì có đất phù sa màu mỡ, nguồn nước dồi dào

 b. Vì các tháng mùa đông lạnh, nhiệt độ hạ thấp 

 c. Vì người dân có kinh nghiệm trồng rau

d. Vì nhiệt độ cao về mùa đông.

Câu 10. Nơi có hàng trăm nghề thủ công là:

 a. Đồng bằng Bắc Bộ

 b. Đồng bằng Trung Bộ

 c. Đồng bằng Nam Bộ

 d. Đồng bằng Nam Bộ và Trung Bộ

Câu 11 . Nối từ  bên trái với  từ  bên phải cho phù hợp 

 a. lụa                                                 1. Kim Sơn

 b. gốm sứ                                          2. Đồng Sâm

 c. chiếu cói                                        3. Vạn Phúc

 d. chạm bạc                                       4. Bát Tràng
Câu 12. Vì sao các con sông ở Tây Nguyên có lòng sông lắm thác ghềnh?

a.Vì các con sông ở Tây Nguyên chảy qua nhiều vùng có độ cao khác nhau.

b. Vì các con sông ở đây ngắn và dốc.

c.  Cả hai ý trên đều đúng.

d. Vì các con sông ở đây dài và dốc.

Câu 13.Người dân Tây Nguyên lợi dụng sức nước chảy từ trên cao xuống để làm gì?

a.   Để tưới cà phê, chè …

b.  Để chạy tua-bin sản xuất ra điện. 

c.  Đánh bắt thủy hải sản.

d. Canh tác nông nghiệp.

Câu 14. Rừng rậm phát triển ở đâu?.

a.  Nơi có lượng mưa nhiều nhất thì rừng rậm nhiệt đới phát triển.

b. Nơi có lượng mưa nhiều nhất thì rừng khộp phát triển.

c.  Nơi có mùa khô kéo dài thì rừng nhiệt đới phát triển.
d. Nơi có khí hậu hàn đới.

Câu 15. Cây công nghiệp nào được trồng nhiều nhất ở Tây Nguyên?

 a. Cà phê                                                                     b. Cao su                         

 c. cây lương thực                                                         d. Cao su và cây lương thực

B. Tự luận
Câu 1: Vì sao Sa Pa trở thành nơi du lịch , nghỉ mát lí tưởng ở vùng núi phía Bắc?

 - Vì nhờ có khí hậu mát me, phong cảnh đẹp nên Sa Pa trở thành nơi du lịch , nghỉ mát lí tưởng ở vùng núi phía Bắc.

Câu 2: Trình bày đặc điểm địa hình của đồng bằng Bắc Bộ.
 - Có dạng hình tam giác, với đỉnh ở Việt Trì, cạnh đáy là đường bờ biển.

 - Có bề mặt khá bằng phẳng.

 -  Là đồng bằng châu thổ lớn thứ hai của nước ta.

Câu 3: Những điều kiện thuận lợi nào khiến Đồng bằng Bắc Bộ trở thành vựa lúa lớn thứ  hai của nước ta?

- Nhờ có đất phù sa màu mỡ

- Nguồn nước dồi dào

- Người dân có nhiều kinh nghiệm trong sản xuất.

Câu 4: Nêu một số đặc điểm của sông ở Tây Nguyên và ích lợi của nó?
- Đặc điểm : Độ dốc lớn, dòng sông lắm thác ghềnh, chế độ nước theo mùa, dễ gây lũ vào mùa mưa.

- Ích lợi của sông ngòi ở Tây Nguyên: Dùng sức nước để sản xuất ra điện(thủy điện), cung cấp nước cho trồng trọt, chăn nuôi, cung cấp thủy sản.

Câu 5: 

Tây Nguyên có những thuận lợi nào để phát triển chăn nuôi trâu, bò?

- Tây Nguyên có những đồng cỏ xanh tốt trên các cao nguyên, thuận lợi để phát triển chăn nuôi trâu, bò

Câu 6: 

Khí hậu của Tây Nguyên có mấy mùa? Nêu đặc điểm của từng mùa?

 -  Khí hậu ở Tây Nguyên có hai mùa rõ rệt là mùa mưa và mùa khô (mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 10, mùa khô từ tháng 11 đến tháng 4.)

 - Mùa mưa thường có những ngày mưa  kéo dài, cả rừng núi bị phủ bởi một bức màn nước trắng xóa.

 - Mùa khô, trời nắng gay gắt, đất khô,vụn vỡ, nhiều nơi sông suối bị khô cạn.

	Trường Tiểu học ………………

lớp 4C

Họ và tên: . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . 
	KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI  HK I

Môn: LỊCH SỬ + ĐỊA LÍ  LỚP 4       

Thời gian: 40 phút ( Không kể phát đề)


	Điểm:
	Lời phê của giáo viên:



	
	

	
	

	
	


Câu 1: (0,5 điểm) Khoanh vào chữ cái trước ý đúng nhất. 


Nguyên nhân chính khiến Hai Bà Trưng nổi dậy khởi nghĩa là:

A. Hai Bà Trưng yêu nước, căm thù giặc.

B. Thi Sách (chồng Bà Trưng Trắc) bị Tô Định bắt và giết hại.

C. Hai Bà Trưng nổi dậy khởi nghĩa để đền nợ nước, trả thù nhà .

D. Hai Bà Trưng muốn trả thù cho Thi Sách.

Câu 2: (1điểm) Điền các từ ngữ (thắng lợi, kháng chiến, độc lập, niềm tin) vào chỗ chấm trong các câu sau cho thích hợp: 


Cuộc ……………………chống quân Tống xâm lược………………đã giữ vững nền…………………của nước nhà và đem lại cho nhân dân ta ………………………… ở sức mạnh của dân tộc.

Câu 3: (1 điểm) Hãy nêu lí do khiến Lý Thái Tổ dời đô về Thăng Long. 

	

	


Câu 4: (0,5 điểm) Đúng ghi (Đ) sai ghi (S) 



Nhân dân ta đắp đê để làm gì?

( Chống hạn.

( Giúp cho nông nghiệp phát triển.

( Phòng chống lũ lụt.

( Làm đường giao thông.
Câu 5: (0,5 điểm) Khoanh vào chữ cái trước ý đúng nhất. 


Vì sao người Lạc Việt và người Âu Lạc lại hợp nhất với nhau thành một đất nước? 
A. Vì cuộc sống của họ có những nét tương đồng.

B. Vì họ có chung một kẻ thù ngoại xâm.

C. Vì họ sống gần nhau.

D. Vì họ có những tục lệ chung.

Câu 6: (0,5 điểm) Đinh Bộ Lĩnh có công gì trong buổi đầu độc lập của đất nước? 
	

	


Câu 7: (1 điểm) Chiến thắng Bạch Đằng có ý nghĩa như thế nào đối với nước ta? 

	

	


Câu 8: (0,5 điểm ) Khoanh vào chữ cái trước ý đúng nhất. 



Ruộng bậc thang thường làm ở đâu?

A. Đồi núi.

B. Sườn núi.

C. Dưới thung lũng.

D. Dưới đồng bằng.

Câu 9: (0,5 điểm) Điền các từ ngữ (rừng cọ đồi chè, cây ăn quả) vào chỗ chấm trong các câu sau cho thích hợp: 


Biểu tượng từ lâu của vùng Trung du Bắc Bộ là……………………………Trong những năm gần đây, xuất hiện nhiều trang trại chuyên trồng…………………………đạt hiệu quả kinh tế cao.

Câu 10: (1 điểm) Nêu một số đặc điểm của sông ở Tây Nguyên.  
	

	


Câu 11: (0,5 điểm ) Khoanh vào chữ cái trước ý đúng nhất. 



Đà Lạt có những điểm du lịch nào?

A. Thác Cam-li, Pơ-ren, Hồ Xuân Hương.

B. Hồ Xuân Hương, chùa Thiên Mụ.

C. Hồ Hoàn Kiếm, chùa Một Cột.

D. Hồ Xuân Hương, hồ Hoàn Kiếm

Câu 12: (1,5 điểm) Hãy nêu những điều kiện thuận lợi để đồng bằng Bắc Bộ trở thành vựa lúa lớn thứ hai của nước ta.  
	

	

	


Câu 13: (1 điểm) Hãy nêu dẫn chứng Hà Nội là trung tâm chính trị và văn hóa của nước ta.
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Câu 1: (0,5 điểm) 

C. Hai Bà Trưng nổi dậy khởi nghĩa để đền nợ nước, trả thù nhà .

Câu 2: (1điểm)
Cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược thắng lợi đã giữ vững nền độc lập của nước nhà và đem lại cho nhân dân ta niềm tin ở sức mạnh của dân tộc.

Câu 3: (1 điểm) Hãy nêu lí do khiến Lý Thái Tổ dời đô về Thăng Long. 


 Vì đây là vùng trung tâm của đất nước, đất rộng lại bằng phẳng, màu mỡ, muôn vật phong phú tốt tươi, cư dân không khổ vì ngập lụt.

Câu 4: (0,5 điểm)  Nhân dân ta đắp đê để làm gì?

 Đ  Chống hạn.

 Đ  Giúp cho nông nghiệp phát triển.

 Đ  Phòng chống lũ lụt.

 S   Làm đường giao thông.
Câu 5: (0,5 điểm)  
B. Vì họ có chung một kẻ thù ngoại xâm.

Câu 6: (0,5 điểm) 


Đinh Bộ Lĩnh đã tập hợp nhân dân dẹp loạn 12 sứ quân thống nhất lại đất nước.

Câu 7: (1 điểm) 

· Kết thúc hoàn toàn thời kì đô hộ của phong kiến phương Bắc.

· Mở đầu cho thời độc lập lâu dài của đất nước ta.

Câu 8: (0,5 điểm )  



B. Sườn núi.
Câu 9: (0,5 điểm)


Biểu tượng từ lâu của vùng Trung du Bắc Bộ là rừng cọ đồi chè. Trong những năm gần đây, xuất hiện nhiều trang trại chuyên trồng cây ăn quả đạt hiệu quả kinh tế cao.

Câu 10: (1 điểm) 


Ở Tây Nguyên, sông thường nhiều thác ghềnh là điều kiện thuận lợi cho việc sử dụng sức nước làm thủy điện. 

Câu 11: (0,5 điểm ) 


A. Thác Cam-li, Pơ-ren, Hồ Xuân Hương.

Câu 12: (1,5 điểm) 


Đất phù sa màu mỡ, nguồn nước dồi dào và người dân có nhiều kinh nghiệm trồng lúa.

Câu 13: (1 điểm) 

- Nơi làm việc của các cơ quan lãnh đạo cao nhất của đất nước.


- nơi có nhiều viện nghiên cứu, trường đại học, viện bảo tàng…


